
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /BC-VPUBND Bình Định, ngày       tháng       năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện 07 chỉ tiêu liên quan “Bộ chỉ số phục vụ người dân,  

doanh nghiệp” trong tháng 8 năm 2024 trên địa bàn tỉnh  

 

 

 Thực hiện Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2024 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao 07 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số 

phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh trong năm 2024; 

Trên cơ sở trích xuất dữ liệu từ “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh” (Hệ thống VNPT - iGate); Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh công khai kết quả thực hiện 07 chỉ tiêu liên quan đến “Bộ chỉ số phục vụ 

người dân, doanh nghiệp” trong tháng 8 năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Kết quả thực hiện (Theo Phụ lục 1, 2, 3 đính kèm) 

a) Hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

- Chỉ tiêu do Trung ương quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

05/01/2024 của Chính phủ là 50%, UBND tỉnh giao thấp nhất 60%. 

- Tỷ lệ bình quân chung của cả tỉnh đạt 95,8%. Trong đó: 

+ Cấp tỉnh đạt: 99,7%; 

+ Cấp huyệt chỉ đạt: 96,8%; 

+ Cấp xã đạ: 93,8%. 

b) Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện TTHC  

- Chỉ tiêu do Trung ương quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

05/01/2024 của Chính phủ là 45%, UBND tỉnh giao thấp nhất 55%. 

- Tỷ lệ bình quân của cả tỉnh đạt 70,9%. Trong đó: 

+ Cấp tỉnh đạt: 79,5%; 

+ Cấp huyện đạt: 35,4%; 

+ Cấp xã đạt: 98,6%. 

c) Số hóa thành phần hồ sơ  

- Chỉ tiêu do Trung ương quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

05/01/2024 của Chính phủ là 80%, UBND tỉnh giao thấp nhất 90%. 

- Tỷ lệ bình quân của cả tỉnh đạt 99,6%. Trong đó: 

+ Cấp tỉnh đạt: 99,9%; 

+ Cấp huyện đạt: 99,4%; 
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+ Cấp xã đạt: 99,6%. 

d) Cấp kết quả điện tử  

- Chỉ tiêu do Trung ương quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

05/01/2024 của Chính phủ là 100%. 

- Tỷ lệ bình quân của cả tỉnh đạt 95,7%. Trong đó: 

+ Cấp tỉnh đạt 99,4%; 

+ Cấp huyện đạt 90,7%; 

+ Cấp xã đạt 98,3%. 

đ) Khai thác sử dụng lại thông tin số hóa 

- Chỉ tiêu do Trung ương quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

05/01/2024 của Chính phủ là 50%, UBND tỉnh giao thấp nhất 60%. 

- Tỷ lệ bình quân của cả tỉnh đạt 40,10%. Trong đó: 

+ Cấp tỉnh đạt: 31,98%; 

+ Cấp huyện đạt: 45,09%; 

+ Cấp xã đạt: 42,05%. 

e) Tỷ lệ DVC trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến 
- Chỉ tiêu do Trung ương quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 

23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ là 100%. 

- Tỷ lệ bình quân của cả tỉnh đạt 100%. Trong đó: 

+ Cấp tỉnh đạt: 100%; 

+ Cấp huyện đạt: 100%; 

+ Cấp xã đạt: 100%. 

f) Tỷ lệ TTHC cung cấp thanh toán trực tuyến có phát sinh thanh 

toán trực tuyến 

- Chỉ tiêu do Trung ương quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 

23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ là 100%. 

- Tỷ lệ bình quân của cả tỉnh đạt 71,2%. Trong đó: 

+ Cấp tỉnh đạt: 71%; 

+ Cấp huyện đạt: 56,5%; 

+ Cấp xã đạt: 100%. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát từng chỉ tiêu chưa đạt, 

chỉ đạo phối hợp với Đoàn thanh niên (Đề án 5299) để hướng dẫn, hỗ trợ người 

dân, doanh nghiệp thực hiện đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. 

Trong đó, lưu ý một số chỉ tiêu như: (i) Thanh toán trực tuyến ở cấp huyện, (ii) 

Cấp kết quả điện tử, (iii) Khai thác, sử dụng lại thông tin số hoá và (iv) TTHC 

cung cấp thanh toán trực tuyến có phát sinh thanh toán trực tuyến. 



3 
 

 
 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cung cấp thông tin để các cơ 

quan, đơn vị, địa phương được biết, tổ chức thực hiện có hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 

- - Như trên; 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- - Các sở, ban thuộc tỉnh; 

- - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VNPT Bình Định; 

- Bưu điện tỉnh; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- Tổ giúp việc Đề án 06 tỉnh; 

- Tổ giúp việc CCHC của VP; 

- PVHCC, HC-TC; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KSTT
(P)

. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc An 



Phụ lục 1 

CẤP TỈNH: 07 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phực vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 8 năm 2024 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số     /BC-VPUBND ngày    tháng    năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

1. Các chỉ tiêu: (i) DVC trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến, (ii) Hồ sơ trực tuyến, (iii) Tỷ lệ TTHC cung cấp thanh 

toán trực tuyến có phát sinh giao dịch trực tuyến, (iv) Thanh toán trực tuyến. 

 

TT Cơ quan, đơn vị 

Tổng 

số HS 

tiếp 

nhận 

trong 

kỳ  

(i) Tỷ lệ DVC trực tuyến có 

 phát sinh hồ sơ trực tuyến 
(ii) Hồ sơ trực tuyến 

(iii) Tỷ lệ TTHC cung cấp 

thanh toán trực tuyến có phát 

sinh thanh toán trực tuyến 

(iv) Thanh toán trực tuyến 

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%) 

DVCTT 

có phát 

sinh HS 

Kết 

quả 

Tỷ lệ 

(%) 

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%)  

Kết 

quả 

Tỷ lệ 

(%) 

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%) 

TTHC 

phát 

sinh 

thanh 

toán 

Kết 

quả 

Tỷ lệ 

(%) 

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%) 

Tổng 

số HS 

có 

thanh 

toán  

Kết 

quả 

Tỷ lệ 

(%) 

1 BQL KKT tỉnh 34 100 10 10 100 61 29 85,3 100 8 6 75 56 17 11 64,7 

2 Sở Công Thương  3509 100 20 20 100 99 3509 100 100 11 6 54,5 55 22 11 50 

3 Sở Du lịch  116 100 5 5 100 98 116 100 100 4 4 100 86 36 36 100 

4 Sở GDĐT 216 100 10 10 100 98 216 100 100 - - - 88 0 0 - 

5 Sở GTVT 1452 100 16 16 100 60 1452 100 100 7 5 71,4 55 1380 1169 84,7 

6 Sở KH và ĐT 476 100 5 5 100 60 466 99,7 100 - - - 55 469 451 96,16 

7 Sở KH và CN 5 100 4 4 100 91 5 100 100 3 3 100 55 3 3 100 

8 Sở LĐ - TB&XH 72 100 9 9 100 60 59 81,9 100 3 3 100 55 17 16 94,1 

9 Sở Ngoại vụ 4 100 1 1 100 100 4 100 - - - - - - - - 

10 Sở Nội vụ 29 100 8 8 100 96 29 100 100 1 1 100 100 15 15 100 

11 Sở NN và PTNT 717 100 27 27 100 60 717 100 100 12 8 66,7 57 587 558 95,1 

12 Sở Tài chính 5 100 2 2 100 100 5 100 - - - - - - - - 

13 Sở TN và MT 353 100 22 22 100 60 349 98,9 100 19 9 47.4 55 326 49 15 

14 Sở TT và TT 14 100 4 4 100 100 14 100 100 1 1 100 94 10 10 100 

15 Sở Tư pháp 1124 100 1 1 100 100 1124 100 100 1 1 100 59 1124 945 84,1 

16 Sở VH và TT 41 100 3 3 100 100 41 100 100 1 1 100 55 6 6 100 

17 Sở Xây dựng 181 100 21 21 100 60 181 100 100 16 10 62,5 55 154 43 27,9 

18 Sở Y tế 288 100 21 21 100 65 288 100 100 13 13 100 84 175 171 97,7 

Ghi chú: (-) Cơ quan đặc thù không được giao chỉ tiêu hoặc được giao chỉ tiêu nhưng không phát sinh hồ sơ thì không tính tỷ lệ. 
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2. Các chỉ tiêu: (i) Số hóa thành phần hồ sơ,  (ii) Khai thác, sử dụng lại thông tin số hóa và (iii) Cấp kết quả điện tử 

 

TT Cơ quan, đơn vị 

Tổng số 

HS tiếp 

nhận trong 

kỳ  

(i) Số hóa thành phần hồ sơ,  

kết quả giải quyết TTHC 

(ii) Khai thác, sử dụng lại  

thông tin số hóa 
(iii) Cấp kết quả điện tử  

Chỉ tiêu 

được giao 

(%) 

Kết quả Tỷ lệ 

Chỉ tiêu 

được 

giao (%) 

Kết 

quả 
Tỷ lệ 

Chỉ tiêu 

được 

giao (%) 

Tổng số 

hồ sơ đã 

giải 

quyết  

Kết quả Tỷ lệ 

1 BQL KKT tỉnh 34 89 34 100 60 18 52,9 100 45 32 71,1 

2 Sở Công Thương  3509 100 3509 100 60 15 0,4 100 48 48 100 

3 Sở Du lịch  116 98 116 100 60 52 44,8 100 113 111 98,2 

4 Sở GDĐT 216 98 216 100 60 159 73,6 100 178 177 99,4 

5 Sở GTVT 1452 90 1452 100 60 1375 94,7 100 1306 1306 100 

6 Sở KH và ĐT (*) 31 90 31 100 60 21 67,7 100 24 23 95,8 

7 Sở KH và CN 5 93 5 100 60 4 80 100 7 7 100 

8 Sở LĐ - TB&XH 72 90 72 100 60 27 37,5 100 91 91 100 

9 Sở Ngoại vụ 4 100 4 100 60 4 100 100 5 5 100 

10 Sở Nội vụ 29 97 29 100 60 5 17,2 100 25 25 100 

11 Sở NN và PTNT 717 90 717 100 60 394 55 100 738 736 99,7 

12 Sở Tài chính 5 100 5 100 60 0 - 100 5 5 100 

13 Sở TN và MT 353 87 352 99,7 60 7 2 100 299 293 98 

14 Sở TT và TT 14 100 14 100 60 5 35,7 100 15 15 100 

15 Sở Tư pháp 1124 100 1124 100 60 965 85,9 100 1196 1196 100 

16 Sở VH và TT 41 100 41 100 60 34 82,9 100 40 40 100 

17 Sở Xây dựng 181 93 181 100 60 167 92,3 100 198 198 100 

18 Sở Y tế 288 98 288 100 60 200 69,4 100 342 342 100 

 
Ghi chú: (*)Chưa tính số liệu trên phần mềm chuyên ngành. 



6 
 

 
 

Phụ lục 2 

CẤP HUYỆN: 07 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phực vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 8 năm 2024 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số     /BC-VPUBND ngày    tháng    năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

1. Các chỉ tiêu: (i) DVC trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến, (ii) Hồ sơ trực tuyến, (iii) Tỷ lệ TTHC cung cấp thanh 

toán trực tuyến có phát sinh giao dịch trực tuyến, (iv) Thanh toán trực tuyến 

 

TT Cơ quan, đơn vị 

Tổng 

số HS 

tiếp 

nhận 

trong 

kỳ 

(i)Tỷ lệ DVC trực tuyến có phát 

sinh hồ sơ trực tuyến 
(ii)Hồ sơ trực tuyến 

(iii)Tỷ lệ TTHC cung cấp 

thanh toán trực tuyến có phát 

sinh thanh toán trực tuyến 

(iv)Thanh toán trực tuyến  

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%) 

DVC

TT 

có 

phát 

sinh 

HS 

Kết 

quả 

Tỷ lệ 

(%) 

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%)  

Kết 

quả 
Tỷ lệ 

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%) 

TTHC 

phát 

sinh 

thanh 

toán 

Kết 

quả 

Tỷ lệ 

(%) 

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%) 

Tổng 

số HS 

có 

thanh 

toán  

Kết 

quả 
Tỷ lệ 

1 UBND huyện An Lão 524 100 23 23 100 60 519 99 100 20 9 45 55 484 215 44,4 

2 UBND huyện Hoài Ân  508 100 27 27 100 60 508 100 100 20 11 55 55 435 93 21,4 

3 UBND huyện Phù Cát 2067 100 35 35 100 60 2042 98,8 100 27 14 51,9 63 1873 577 30,8 

4 UBND huyện Phù Mỹ  1701 100 25 25 100 60 1599 94 100 19 14 73,7 63 1482 397 26,8 

5 UBND huyện Tây Sơn 1635 100 31 31 100 60 1632 99,8 100 25 14 56 55 1539 538 35 

6 UBND huyện Tuy Phước 1742 100 31 31 100 60 1654 94,9 100 25 14 56 55 1709 624 36,5 

7 UBND huyện Vân Canh  329 100 26 26 100 60 313 95,1 100 20 12 60 73 288 104 36,1 

8 UBND huyện Vĩnh Thạnh  229 100 16 16 100 60 226 98,7 100 15 10 66,7 55 207 94 45,4 

9 UBND TP, Quy Nhơn 2870 100 48 48 100 60 2774 96,7 100 38 22 57,9 68 2530 1586 62,7 

10 UBND thị xã An Nhơn  2827 100 40 40 100 60 2701 95,5 100 30 19 63,3 79 2492 565 22,7 

11 UBND thị xã Hoài Nhơn  3404 100 42 42 100 60 3305 97,1 100 30 13 43,3 70 3044 901 29,6 
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2. Các chỉ tiêu: (i) Số hóa thành phần hồ sơ, (ii) Khai thác, sử dụng lại thông tin số hóa và (iii) Cấp kết quả điện tử 

 

TT Cơ quan, đơn vị 

Tổng số 

HS tiếp 

nhận 

trong 

kỳ 

(i)Số hóa thành phần hồ sơ,  

kết quả giải quyết TTHC 

(ii) Khai thác, sử dụng lại  

thông tin số hóa 
(iii) Cấp kết quả điện tử  

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%) 

Kết 

quả 
Tỷ lệ 

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%) 

Tổng số 

hồ sơ 

yêu cầu 

Kết 

quả 
Tỷ lệ 

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%) 

Tổng số 

hồ sơ đã 

giải quyết 

(tính lũy 

kế) 

Kết 

quả 
Tỷ lệ 

1 UBND huyện An Lão 524 90 524 100 60 357 317 88,8 100 597 597 100 

2 UBND huyện Hoài Ân  508 90 508 100 60 508 40 7,9 100 469 445 94,9 

3 UBND huyện Phù Cát 2067 90 2049 99,1 60 2067 957 46,3 100 1476 1393 94,4 

4 UBND huyện Phù Mỹ  1701 90 1695 99,6 60 1700 211 12,4 100 1572 863 54,9 

5 UBND huyện Tây Sơn 1635 90 1633 99,9 60 1625 187 11,5 100 1566 1496 95,5 

6 UBND huyện Tuy Phước 1742 90 1703 97,8 60 1733 29 1,7 100 1912 1596 83,5 

7 UBND huyện Vân Canh  329 90 328 99,7 60 315 210 66,7 100 350 333 95,1 

8 UBND huyện Vĩnh Thạnh  229 90 229 100 60 206 127 61,7 100 245 242 98,8 

9 UBND TP.Quy Nhơn 2870 90 2864 99,8 60 2812 1569 55,8 100 2639 2405 91,1 

10 UBND thị xã An Nhơn  2827 90 2811 99,4 60 2817 1272 45,2 100 2012 1995 99,2 

11 UBND thị xã Hoài Nhơn  3404 90 3391 99,6 60 3402 2141 62,9 100 3165 3162 99,9 
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Phụ lục 3 

CẤP XÃ: 07 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phực vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 8 năm 2024 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số     /BC-VPUBND ngày    tháng    năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

1. Các chỉ tiêu: (i) DVC trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến, (ii) Hồ sơ trực tuyến, (iii) Tỷ lệ TTHC cung cấp thanh toán 

trực tuyến có phát sinh giao dịch trực tuyến, (iv) Thanh toán trực tuyến. 

 

TT Cơ quan, đơn vị 

Tổng 

số HS 

tiếp 

nhận 

trong 

kỳ 

(i)Tỷ lệ DVC trực tuyến có 

phát sinh hồ sơ trực tuyến 
(ii)Hồ sơ trực tuyến  

(iii)Tỷ lệ TTHC cung cấp 

thanh toán trực tuyến có 

phát sinh thanh toán trực 

tuyến 

(iv)Thanh toán trực tuyến  

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%) 

DVC 

TT có 

phát 

sinh 

HS 

Kết 

quả 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%)  

Kết 

quả 
Tỷ lệ 

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%) 

TTHC 

phát 

sinh 

thanh 

toán 

Kết 

quả 

Tỷ lệ 

(%) 

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%) 

Tổng 

số HS 

có 

thanh 

toán  

Kết 

quả 
Tỷ lệ 

1 UBND huyện An Lão 1282 100 11 11 100 60 1136 88,6 100 10 10 100 55 1130 1123 99,4 

2 UBND huyện Hoài Ân  1655 100 16 16 100 60 1528 92,3 100 14 13 92,9 55 1444 1420 98,3 

3 UBND huyện Phù Cát 3129 100 13 13 100 60 2803 89,6 100 13 13 100 55 2475 2453 99,1 

4 UBND huyện Phù Mỹ  2012 100 19 19 100 60 1992 99 100 8 8 100 55 1275 1251 98,1 

5 UBND huyện Tây Sơn 1922 100 18 18 100 60 1617 84,1 100 16 16 100 55 1493 1479 99,1 

6 UBND huyện Tuy Phước 3835 100 19 19 100 60 3612 94,2 100 17 17 100 55 3245 3200 98,6 

7 UBND huyện Vân Canh  863 100 10 10 100 60 721 83,5 100 14 14 100 55 755 753 99,7 

8 UBND huyện Vĩnh Thạnh  1047 100 14 14 100 60 893 85,3 100 14 14 100 55 995 945 95 

9 UBND TP, Quy Nhơn 3663 100 22 22 100 60 3643 99,5 100 10 10 100 55 2885 2862 99,2 

10 UBND thị xã An Nhơn  2240 100 19 19 100 60 2211 98,7 100 15 15 100 55 1540 1493 96,9 

11 UBND thị xã Hoài Nhơn  3071 100 23 23 100 60 3048 99,3 100 12 12 100 55 2334 2319 99,4 
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2. Các chỉ tiêu: (i) Số hóa thành phần hồ sơ,  (ii) Khai thác, sử dụng lại thông tin số hóa và (iii) Cấp kết quả điện tử 

 

TT Cơ quan, đơn vị 

Tổng số 

HS tiếp 

nhận 

trong kỳ 

(i)Số hóa thành phần hồ sơ,  

kết quả giải quyết TTHC 
 

(ii)Khai thác, sử dụng lại 

 thông tin số hóa 
(iii) Cấp kết quả điện tử  

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%) 

Kết quả Tỷ lệ 

Chỉ 

tiêu 

được 

giao 

(%) 

Tổng số 

hồ sơ 

yêu cầu 

Kết 

quả 
Tỷ lệ 

Chỉ tiêu 

được 

giao (%) 

Tổng số 

hồ sơ đã 

giải quyết  

Kết 

quả 
Tỷ lệ 

1 UBND huyện An Lão 1282 90 1278 99,7 60 457 330 72,2 100 1297 1285 99,1 

2 UBND huyện Hoài Ân  1655 90 1641 99,2 60 769 304 39,5 100 1650 1603 97,2 

3 UBND huyện Phù Cát 3129 90 3098 99 60 1613 624 38,7 100 3113 3006 96,6 

4 UBND huyện Phù Mỹ  2012 90 1997 99,3 60 1306 557 42,6 100 1913 1858 97,1 

5 UBND huyện Tây Sơn 1922 90 1911 99,4 60 1404 762 54,3 100 1893 1834 96,9 

6 UBND huyện Tuy Phước 3835 90 3832 99,9 60 1860 1378 74,1 100 3793 3788 99,9 

7 UBND huyện Vân Canh  863 90 861 99,8 60 368 261 70,9 100 866 824 95,2 

8 UBND huyện Vĩnh Thạnh  1047 90 1046 99,9 60 446 366 82,1 100 1047 1043 99,6 

9 UBND TP, Quy Nhơn 3663 90 3662 100 60 1982 1407 71 100 3706 3692 99,6 

10 UBND thị xã An Nhơn  2240 90 2237 99,9 60 1520 1193 78,5 100 2201 2137 97,1 

11 UBND thị xã Hoài Nhơn  3071 90 3071 100 60 1931 1662 86,1 100 3145 3143 99,9 
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